
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
thôn Giao Tác, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/02/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT TỔNG HỢP CHIẾN 
THẮNG

0107329453

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ

5221

2. Khai thác và thu gom than non 0520

3. Khai thác quặng sắt 0710

4. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị điện tử sử dụng cho cửa cuốn

4321

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

6. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng
- Giao nhận hàng hóa (không bao gồm dịch vụ bưu chính)
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa
- Dịch vụ đại lý tàu biển
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển

5229

9. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp tại cảng hàng không)

5224

10. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 
XUẤT TỔNG HỢP CHIẾN THẮNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHIEN THANG GENERAL PRODUCTION 
AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: CHIEN THANG TRAD.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0438832766
Email:

Fax:
Website:
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11. Đúc sắt, thép
Chi tiết:
- Đúc sản phẩm sắt bán thành phẩm
- Đúc khuôn sắt
- Đúc khuôn sắt graphit hình cầu
- Đúc khuôn sắt dát mỏng
- Đúc khuôn thép bán thành phẩm
- Đúc khuôn thép
- Sản xuất ống, vòi và các đồ làm mối nối bằng sắt đúc
- Sản xuất ống thép không mối nối và ống thép qua đúc li tâm
- Sản xuất đồ làm mối nối ống, vòi bằng thép đúc

2431

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

13. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

14. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931

16. Bán buôn thực phẩm 4632

17. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa

4933

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Vận tải đường ống 4940

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết: Buôn bán vật tư, thiết bị máy móc ngành công nghiệp

4653

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn vật tư, thiết bị ngành điện, nước
- Bán buôn vật liệu xây dựng
- Bán buôn đồ dùng nội thất (cửa cuốn các loại)

4663

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ dùng nội thất (cửa cuốn các loại trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

24. Tái chế phế liệu 3830
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25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn quặng sắt
- Bán buôn quặng đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng kim loại 
màu khác

4662

26. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe tự lái

7710

27. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

29. Sản xuất máy luyện kim 2823

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. 

8299

31. Sản xuất than cốc 1910

32. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

33. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

34. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Đại lý dịch vụ viễn thông

6190

35. Khai thác và thu gom than bùn 0892

36. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

37. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán vật tư, thiết bị máy móc ngành công nghiệp

4659

39. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

40. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

41. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông, thủy 
lợi, công nghiệp và dân dụng

4290

43. Sửa chữa thiết bị điện 3314

44. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

45. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

46. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

47. Khai thác và thu gom than cứng 0510

48. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (trừ 
các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường)

4669

49. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: vận chuyển hành khách

4932
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3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

50. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Lữ hành nội địa và các dịch vụ phục vụ khách du lịch

7920

51. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất

7410

52. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

53. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Buôn bán điện thoại, điện tử viễn thông

4652(Chính)

54. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

55. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

56. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất cửa cuốn bằng kim loại
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt
- Sản xuất túi đựng nữ trang
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được.
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít.
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ.
- Sản xuất dây cáp kim loại, dài xếp nếp và các chi tiết tương 
tự
- Sản xuất dây cấp kim loại cách điện hoặc không cách điện
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải
- Sản xuất đinh hoặc ghim
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít
- Sản xuất bu long, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như: Sản xuất chân vịt tàu 
và cánh, Mỏ neo, Chuông, Đường ray tàu hỏa, Móc gài, khóa, 
bản lẻ
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại

2599

30.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ NGỌC 
THẮNG

Số nhà 12,Tổ 4, 
Thị trấn Đông 
Anh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

16.800 1.680.000.000 56,000

Tổng số 16.800 1.680.000.000 56,000

0010810038
43

2 PHẠM THỊ 
THANH 

Số nhà 12, Tổ 4, 
Thị trấn Đông 
Anh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.000 600.000.000 20,000

Tổng số 6.000 600.000.000 20,000

0011610016
48

3 ĐỖ VĂN 
THÍCH 

Số nhà 12, Tổ 4, 
Thị trấn Đông 
Anh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.200 720.000.000 24,000

Tổng số 7.200 720.000.000 24,000

010264211

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001161001648
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 12, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 12, Tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THANH Nữ

22/07/1961 Kinh Việt Nam

25/09/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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